
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

41A Đường Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

03/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AO XANH

0314328137

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
(không hoạt động tại trụ sở)

0161

2. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)

1020

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
(không hoạt động tại trụ sở)

2620

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
(không hoạt động tại trụ sở)

0322

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Nuôi trồng thuỷ sản biển
(không hoạt động tại trụ sở)

0321

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn xuất nhập khẩu thủy sản (không hoạt động 
tại trụ sở). Bán buôn xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt 
động tại trụ sở). Bán buôn xuất nhập khẩu hải sản (không hoạt 
động tại trụ sở)

4632

9. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)

1080

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn xuất nhập khẩu nông, lâm sản nguyên liệu 
(trừ gỗ, tre, nứa) (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn xuất 
nhập khẩu  thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)

4620(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AO 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906970121
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Chăn nuôi trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)

0141

13. Trồng rừng và chăm sóc rừng
(không hoạt động tại trụ sở)

0210

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở)

1010

15. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

16. Sản xuất đường
(không hoạt động tại trụ sở)

1072

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không hoạt động tại trụ sở)

1075

18. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
(không hoạt động tại trụ sở)

1073

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý (trừ môi giới bất động sản) 

4610

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn xuất nhập khẩu nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm). 

4649

21. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

22. Chăn nuôi lợn
(không hoạt động tại trụ sở)

0145

23. Chăn nuôi khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0149

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại ( trừ môi giới bất động sản và 
môi giới mang tính pháp lý)

7490

25. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không hoạt động tại trụ sở)

2012

26. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

27. Trồng cây hàng năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0119

28. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
(không hoạt động tại trụ sở)

1074

29. Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở)

0146

30. Sản xuất các loại bánh từ bột
(không hoạt động tại trụ sở)

1071
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1.000.000.000 VNĐ

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi 
trường nuôi trồng thủy sản. Bán buôn xuất nhập khẩu phụ kiện 
máy vi tính. Bán buôn xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, phụ 
tùng phục vụ ngành thủy sản. Bán buôn xuất nhập khẩu 
nguyên liệu ngành nuôi trồng thủy sản. Bán buôn xuất nhập 
khẩu hóa chất công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở). Bán 
buôn xuất nhập khẩu hàng trang trí nội thất, hóa mỹ phẩm, 
thực phẩm dinh dưỡng và vật dụng dành cho chó mèo ( xà 
phòng tắm, lược chải lông, đồ chơi chó mèo, vòng cổ, dây 
xích, phấn chải lông). Bán buôn xuất nhập khẩu phân bón. Bán 
buôn xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

4669

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật tư, máy móc, phụ tùng phục vụ ngành 
thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất  phụ kiện máy 
vi tính (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thuốc bảo vệ thực 
vật (không hoạt động tại trụ sở)

3290

33. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

34. Trồng cây lâu năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0129

35. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 351853824

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vĩnh Quí, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Vĩnh Quí, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

LƯƠNG HOÀNG NHẬT LUÂN Nam
21/01/1989 Kinh Việt Nam

14/12/2012 Công An Tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351853824
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vĩnh Quí, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Vĩnh Quí, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯƠNG HOÀNG NHẬT LUÂN Nam

21/01/1989 Kinh Việt Nam

14/12/2012 Công An Tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/04/2017 đến ngày 03/05/2017


